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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

Thời gian:  07h30 - 07/10/2026                Phòng: 508 Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31206164537 Dương Bảo An COM 204 A K31VQC

2 31206147178 Nguyễn Ngọc Minh Anh COM 204 A K31VQC

3 31208072761 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh COM 204 A K31VQC

4 31216175422 Nguyễn Tiến Anh COM 204 A K31VQC Nợ HP

5 31206164766 Trần Thị Ngọc Ánh COM 204 A K31VQC

6 31206163900 Tạ Bảo Châu COM 204 A K31VQC Nợ HP

7 31206168546 Trần Thị Bảo Châu COM 204 A K31VQC

8 31206130951 Đặng Thị Kim Chi COM 204 A K31VQC

9 31206139490 Phạm Quỳnh Chi COM 204 A K31VQC

10 31206141179 Phạm Thị Chinh COM 204 A K31VQC Nợ HP

11 31216168141 Trần Việt Cường COM 204 A K31VQC

12 31206139222 Nguyễn Thị Ngọc Diễm COM 204 A K31VQC

13 31206160717 Lương Thị Ngọc Diệp COM 204 A K31VQC

14 31206130015 Phạm Thị Kim Diệu COM 204 A K31VQC

15 31206161619 Trương Thị Thu Hiên COM 204 A K31VQC

16 31204636787 Nguyễn Thị Xuân Hiền COM 204 A K31VQC Nợ HP

17 31204445293 Vũ Thị Thanh Hoa COM 204 A K31VQC Nợ HP

18 31206122505 Hồ Lệ Huyền COM 204 A K31VQC

19 31206139856 Lê Thị Khánh Huyền COM 204 A K31VQC
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               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 204 (A)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Nhập Môn Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

MÃ MÔN: COM 204
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 204 (A)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Nhập Môn Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

MÃ MÔN: COM 204

Thời gian:  07h30 - 07/10/2026                Phòng: 509 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31206140849 Nguyễn Hoàng Thu Huyền COM 204 A K31VQC

2 31216174460 Châu Quang Khải COM 204 A K31VQC

3 31216157329 Phan Quang Kiệt COM 204 A K31VQC

4 31216169699 Trần Tấn Kỳ COM 204 A K31VQC

5 31206159113 Nguyễn Mai Linh COM 204 A K31VQC

6 31206175763 Chu Thị Linh COM 204 A K31VQC

7 31206143129 Trần Diễm Ly COM 204 A K31VQC

8 31206152992 Nguyễn Thị Kim Ly COM 204 A K31VQC

9 31206173394 Đinh Thị Ngọc Mai COM 204 A K31VQC

10 31216139212 Văn Quốc Mỹ COM 204 A K31VQC

11 31206160691 Phan Thị Li Na COM 204 A K31VQC

12 31206172142 Phan A Na COM 204 A K31VQC

13 31206172798 Phạm Kim Ngân COM 204 A K31VQC

14 31206176085 Võ Hoàng Ngân COM 204 A K31VQC Nợ HP

15 31206143594 Ngô Hồng Ngọc COM 204 A K31VQC Nợ HP

16 31206147067 Lê Thị Hạnh Nguyên COM 204 A K31VQC

17 31206132117 Thái Thị Yến Nhi COM 204 A K31VQC Nợ HP

18 31206167572 Trần Nguyễn Yến Nhi COM 204 A K31VQC
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 204 (A)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Nhập Môn Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

MÃ MÔN: COM 204

Thời gian:  07h30 - 07/10/2026                Phòng: 510 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31206170066 Nguyễn Yến Nhi COM 204 A K31VQC

2 31206133277 Nguyễn Thị Thanh Phúc COM 204 A K31VQC

3 31216141303 Lê Minh Phúc COM 204 A K31VQC Nợ HP

4 31206157720 Phan Thị Thu Phương COM 204 A K31VQC

5 31206175864 Nguyễn Thị An Phương COM 204 A K31VQC

6 31216161032 Nguyễn Thanh Quang COM 204 A K31VQC Nợ HP

7 31216167930 Nay Ju Rin COM 204 A K31VQC Nợ HP

8 31206162106 Lương Lê Ngọc Sương COM 204 A K31VQC

9 31200432179 Hồ Thị Hoài Tâm COM 204 A K31VQC Nợ HP

10 31206172090 Phạm Thanh Tâm COM 204 A K31VQC Nợ HP

11 31216176075 Trần Văn Nhật Thông COM 204 A K31VQC

12 31206151241 Trương Nguyễn Anh Thư COM 204 A K31VQC

13 31206157684 Nguyễn Thị Anh Thư COM 204 A K31VQC

14 31206175061 Trần Thị Thư COM 204 A K31VQC Nợ HP

15 31216166785 Bùi Lê Thuận COM 204 A K31VQC

16 31206123156 Dương Phương Thúy COM 204 A K31VQC
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 204 (A)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Nhập Môn Quan Hệ Công Chúng  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

MÃ MÔN: COM 204

Thời gian:  07h30 - 07/10/2026                Phòng: 511 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31206666329 Nguyễn Thanh Trà COM 204 A K31VQC

2 31206164608 Lê Thị Trâm COM 204 A K31VQC Nợ HP

3 31206132944 Dương Hải Trân COM 204 A K31VQC

4 31206152277 Phạm Thị Ngọc Trinh COM 204 A K31VQC

5 31216151279 Ngô Trọng Tuấn COM 204 A K31VQC

6 31216162953 Thái Trần Anh Tuấn COM 204 A K31VQC

7 31206174857 Trịnh Phương Uyên COM 204 A K31VQC

8 30206554838 Lê Thị Thanh Vân COM 204 A K30VQC Nợ HP

9 31206123113 Trương Thị Thúy Vi COM 204 A K31VQC

10 31206166099 Đỗ Mạnh Tường Vi COM 204 A K31VQC

11 31206174413 Lê Thị Tường Vi COM 204 A K31VQC

12 31216142771 Võ Trương Vũ COM 204 A K31VQC

13 31206149577 Lương Thị Thanh Vy COM 204 A K31VQC

14 31206166690 Huỳnh Ngọc Kiều Vy COM 204 A K31VQC

15 31206172944 Tưởng Trần Tường Vy COM 204 A K31VQC

16 31206655643 Cao Xuân Khánh Vy COM 204 A K31VQC

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

STT
MÃ

SV
HỌ VÀ TÊN

LỚP HỌC

PHẦN
LỚP SH

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI GHI 

CHÚ


